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LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

 

Phạm vi 
Tổng dư nợ cuối ngày (VND) Giá trị thanh toán tối 

thiểu trong kỳ (VND)(*) 

 

Lãi suất Từ Đến 

Phạm vi 1 > 0 <2.500.000 100,000  34.0% 

Phạm vi 2 ≥ 2.500.000 <5.000.000 200,000  34.0% 

Phạm vi 3 ≥ 5.000.000 <10.000.000 400,000  34.0% 

Phạm vi 4 ≥ 10.000.000 <15.000.000 600,000  34.0% 

Phạm vi 5 ≥ 15.000.000 <20.000.000 800,000  34.0% 

Phạm vi 6 ≥ 20.000.000 <30.000.000 1,000,000  34.0% 

Phạm vi 7 ≥ 30.000.000 <50.000.000 2,000,000  34.0% 

Phạm vi 8 ≥ 50.000.000 <100.000.000 4,000,000  32.0% 

Phạm vi 9 ≥ 100.000.000 <150.000.000 6,000,000  32.0% 

Phạm vi 10 ≥ 150.000.000 <200.000.000 8,000,000  32.0% 

Phạm vi 11 ≥ 200.000.000 <300.000.000 12,000,000  30.0% 

Phạm vi 12 ≥ 300.000.000  15,000,000  30.0% 

 

* Giá trị thanh toán tối thiểu trong kỳ sẽ bằng dư nợ trong hạn nếu dư nợ này nhỏ hơn hoặc bằng 100,000 

VND.  
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Personal Credit Card Interest Rates 

 

Scope 
End-of-Day Balance (VND) Minimum Amount Due 

(VND) (*) 

 

Interest rate From Arrive 

Range 1 > 0 <2,500,000 100,000 34.0% 

Range 2 ≥ 2,500,000 <5,000,000 200,000 34.0% 

Range 3 ≥ 5,000,000 <10,000,000 400,000 34.0% 

Range 4 ≥ 10,000,000 <15,000,000 600,000 34.0% 

Range 5 ≥ 15,000,000 <20,000,000 800,000 34.0% 

Range 6 ≥ 20,000,000 <30,000,000 1,000,000 34.0% 

Range 7 ≥ 30,000,000 <50,000,000 2,000,000 34.0% 

Range 8 ≥ 50,000,000 <100,000,000 4,000,000 32.0% 

Range 9 ≥ 100,000,000 <150,000,000 6,000,000 32.0% 

Range 10 ≥ 150,000,000 <200,000,000 8,000,000 32.0% 

Range 11 ≥ 200,000,000 <300,000,000 12,000,000 30.0% 

Range 12 ≥ 300,000,000  15,000,000 30.0% 

 

* The minimum payment due for the billing cycle shall be equal to the current outstanding balance if such 

balance is less than or equal to VND 100,000. 

 


